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thinh, tlao᷄: limpo: mundus, a, vm.
thinh ſạch, idem.

thing tịnh: caſto limpo: caſtus, a, vm.

thinh nhàn: immudauel; immutabilis, e.
thinh biẻn: o mar leite; malatia, æ.
lạng, idem.
thing blời: tempo ſereno; ſerenum cælum.

thinh trai phù thủy: conuidar os feiticerios pera o iejũ dos mortos; inuitare veneficos adieiunia mortuis faciẽda, vel potius ad edendum varia edulia ſine carne tamen aut piſce.

thinh, chuối thinh tiêu: ſpecie de figos da india verdes por fora, ià maduros: ficus quædam indica extra immatura, ſed matura intus.

thinh yen: cidra; malum citreum.

thinh, làm thinh: trocer o roſto pera não ouuir; inflectere vultum in aliam partem ad non audiendum.

thinh: fingir; fimulo, as.
làm thinh giả ngủ: fingir que dorme; ſimulare ſomnum.

thinh đô vương: o nome do Rey velho de Tonquim: nomen proprium Regis Tõchinenſis ſenis.
thanh, idẽ.

thinh hŏa: a Prouincia da banda do ſul antes de chegar da corte de Tonquim a Guião: Prouincia Auſtralis reſpectu regiæ Tunchinenſis, antequam à regia ad Prouinciã.
nghẹ an: perueniatur. ex ha Prouincia tam Rex Tunchini quam Cocincinæ ſunt oriundi, alij que primarij viri quam plurimi in aulâ Tunchinenſi, & Cocincinæ.

thính, nơi linh thính: lugar que tem algũa couſa de Diuino: Diuini aliquid habens locus.
thieng, idem.

thỉng thŏảng, vô í: ſem aduertencia: inaduertenter, motus primo primus.

thỉnh, đi thủng thỉnh: ir coleãdoſe com fanfarrice: mouere collum molliter ex ſuperbia.
dủ[đính chính 1] rỉnh, idem.

thịnh, hơn, tốt: perfeita couſa em tudo: perfectum ex omni parte.
đã thịng: ià eſtà bem: benè iam ſe res habet.
thịnh ſự: tudo proſpero: proſpera omnia.
thịnh đầy blọn: perfeitiſſimo: perfectiſſimus, a, vm.
ꞗợ chào᷄ ſao᷄ tuyèn
thịnh





	▲ Sửa: dủ được sửa thành dủng: chi tiết
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